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TÓM TẮT
Quản lý chất thải rắn làmột trong những thách thức quan trọngmà chính quyền địa phương thành
phố Pleiku đang phải đối mặt. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất
thải rắn đô thị được thực hiện tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nhìn chung, lượng phát sinh chất
thải rắn đô thị ở thành phố Pleiku góp phần gây ô nhiễm và mất đi giá trị mỹ quan sinh thái. Kết
quả nghiên cứu cho thấy tổng lượng chất thải rắn tăng qua các năm trong giai đoạn 2012-2016
với lần lượt 35.386; 38.689; 43.243; 46.900 và 50.737 tấn/năm. Lượng chất thải rắn thu gom chủ yếu
phát sinh từ các hộ gia đình, chiếm tỷ lệ cao nhất với 78,7%. Quá trình dự báo phát sinh chất thải
đô thị đến năm 2030 cho thấy xu hướng tăng cao với tổng khối lượng lên tới 361,186 tấn/ngày.
Việc chôn lấp chất thải rắn đô thị tốn nhiều diện tích đất và chỉ có thể sử dụng trong thời gian
ngắn. Trong khi, thành phần khối lượng chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố phù hợp với
các chỉ tiêu của công nghệ xử lý chất thải rắn thành nhiên liệu MBT-CD.08. Nghiên cứu góp phần
hỗ trợ đưa ra quyết định đối với việc lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị tại thành phố
Pleiku phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, mang lại giá trị lợi ích bền vững. Công nghệ
MBT-CD.08 là giải pháp hữu ích, có tính khả thi cao và góp phần tiết kiệm các khoản chi phí xử lý
liên quan.
Từ khoá: quản lý, chất thải rắn, đô thị, xử lý, Pleiku, môi trường, công nghệ MBT-CD.08

ĐẶT VẤNĐỀ
Pleiku là thành phố trung tâm kinh tế, chính trị, văn
hoá và xã hội của tỉnh Gia Lai với quy mô dân số năm
2016 là 230.247 người1. Đặc điểm thành phần chất
thải rắn đô thị ở TP. Pleiku thống kê cho thấy lượng
chất thải rắn thu gom tương đương 50.373 tấn/năm và
chủ yếu phát sinh từ các hộ gia đình, chiếm tỷ lệ cao
nhất với 78,7%2. Về địa giới hành chính, phía Đông
giáp Huyện Đăk Đoa, phía Tây giáp Huyện Ia Grai,
phía Nam giáp Huyện Chư Prông và phía Bắc giáp
Huyện Chư Păh. Do cómật độ dân số đông, tập trung
nhiều hoạt động kinh doanh, sản xuất dẫn đến lượng
chất thải rắn đô thị phát sinh lớn, đây làmối quan tâm
cho cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng. Để xử
lý chất thải rắn đô thị, TP. Pleiku đã quy hoạch bãi
rác tại Đồi 37 Pháo binh (diện tích 05 ha) và bị đóng
cửa vào năm 2001 do gây ra ô nhiễmmôi trường. Sau
đó, thành phố sử dụng bãi rác tại thôn Hàm Rồng, xã
Chư HĐrông (diện tích 10 ha) và chính thức ngừng
hoạt động năm 2010 vì quá tải. Nhằm đáp ứng nhu
cầu thu gom xử lý chất thải rắn đô thị, thành phố quy
hoạch khu chôn lấp chất thải rắn đô thị tại xã Gào với
diện tích 10 ha và được đưa vào sử dụng từ năm 2011.
Tuy nhiên, bãi rác tại xã Gào ở TP. Pleiku hiện thuộc
trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

nghiêm trọng thuộc khu vực công ích cần được nâng
cấp, cải tạo, xây dựng mới3. Vấn đề quản lý chất thải
rắn đô thị ngày càng thách thức và cũng là cơ hội, đặc
biệt ở các quốc gia đang phát triển4. Thực tế, chất
thải rắn đô thị có thể được tận dụng để sản xuất phân
bón hữu cơ5,6 hoặc chuyển hóa thành năng lượng7.
Do đó, cần có giải pháp thay thế giải quyết vấn đề thu
gom, xử lý chất thải rắn đô thị phát sinh trên địa bàn
TP. Pleiku theo xu hướng phát triển đô thị bền vững.
Trong đó, thiết lập chiến lược ưu tiên quản lý chất thải
trong bối cảnh phát triển 8 và theo xu hướng tiếp cận
sinh thái bền vững là rất quan trọng9. Tiến trình lựa
chọn giải pháp thực hành quản lý chất thải cómối liên
hệ và tác động lên sức khỏe cộng đồng10. Trong khi,
công nghệ xử lý chất thải rắn thành nhiên liệu (MBT-
CD.08) đã được chứng nhận là giải pháp an toàn và
thân thiện môi trường11. Công nghệ MBT-CD.08 sử
dụng hệ thống tách loại tự động để tiến hành phân
loại, xử lý và tái chế với định hướng xử lý và tái chế
chất thải thành các sản phẩm12. Riêng lượng nước rỉ
rác thu về bể xử lý và dùng để hồi ẩm cho tháp xử lý
sinh học. Khí thải hút thu tự động trong dây chuyền
xử lý và được hấp thu bằng hệ thống lọc khí thải ứng
dụng công nghệ sinh học nên không phát tán gây ô
nhiễm. Đây là giải pháp hữu ích, không cần nhu cầu
diện tích đất lớn như phương pháp chôn lấp truyền
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thống. Tất cả các vật chất trong chất thải rắn được
xử lý và tái chế thành các sản phẩm hữu ích. Các sản
phẩm từ công nghệ MBT-CD.08 trở thành hàng hoá
phục vụ nhu cầu khác. Công nghệ này được nghiên
cứu xử lý chất thải rắn đô thị chưa được phân loại tại
nguồn thành các sản phẩm hữu ích. Để đảm bảo công
tác xử lý chất thải rắn đô thị triệt để, phù hợp với chủ
trương phát triển của địa phương cần thiết nghiên cứu
đánh giá hiện trạng và xem xét thay thế giải pháp công
nghệ. Xuất phát từ đó, nghiên cứu: “Đánh giá hiện
trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn đô
thị tại thành phố Pleiku” được tiến hành thực hiện.
Cụ thể, nội dung nghiên cứu bao gồm: Điều tra, đánh
giá hiện trạng chất thải rắn đô thị của TP. Pleiku; Dự
báo lượng chất thải rắn đô thị tại TP. Pleiku đến năm
2030; Đánh giá khả thi áp dụng mô hình xử lý chất
thải rắn đô thị bằng công nghệ MBT-CD.08; và Đưa
ra một số thông tin hỗ trợ việc lựa chọn công nghệ xử
lý chất thải rắn đô thị tại TP. Pleiku.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Hiện trạng thu gom, quản lý
chất thải rắn đô thị.
- Phạm vi nghiên cứu: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
(Hình 1).

Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện nghiên cứu, nhóm tác giả sử dụng các
nhóm phương pháp bao gồm phương pháp thu thập
thông tin thứ cấp; xác định khối lượng chất thải rắn;
phương pháp phỏng vấn và chuyên gia; phương pháp
phân tích SWOT; phương pháp lấy mẫu và phân tích
trong phòng thí nghiệm; và phương pháp đánh giá
tính khả thi giải pháp. Trong đó, nghiên cứu đã tiến
hành thu thập những số liệu về điều kiện tự nhiên,
dân số, lao động, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của TP.
Pleiku.

Điều tra hiện trạng chất thải rắn đô thị

Phân tích hiện trạng chất thải rắn đô thị tại Pleiku
được thu thập thứ cấp từ số liệu báo cáo tổng hợp của
Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai, 2016 2.
Các thông tin thu thập bao gồmnguồn phát sinh, tổng
khối lượng, tỷ lệ thành phần và những nội dung quan
trọng khác như số xã phường được thu gom, số tuyến
đường, chiều dài các tuyến thu gom và số hộ tham
gia vào hệ thống thu gom chất thải rắn đô thị tại TP.
Pleiku.

Xác định khối lượng và thành phần chất thải
rắn

Xác định khối lượng và thành phần chất thải rắn:
Nghiên cứu tiến hành lấy mẫu tại bãi rác xã Gào, TP.
Pleiku và phân tích 200 kg chất thải rắn theo quy tắc
của EPA, 2002 (Bảng 1)13. Tổng sốmẫu được lấy đem
phân tích là 6mẫu và chia làm 2 đợt. Đợt 1 (mùa khô),
lấy 3mẫu vào ngày 17/3/2015; Đợt 2 (mùamưa), lấy 3
mẫu vào ngày 02/07/2015 để đánh giá hiện trạng chất
thải rắn đô thị tại Pleiku.
Sau bước 4, tiến hành phân loại và xác định tỷ lệ từng
loại (tính theo phần trăm trọng lượng ướt). Phân loại
rác theo các thành phần chất hữu cơ, chất có thể cháy,
chất không cháy và phế liệu thu hồi. Quá trình cân
trọng lượng (sử dụng cân lò xo 150 kg hãngNHS-150)
các thành phầnmẫu rác được thực hiện 3 lần và lấy kết
quả trung bình.

Quá trình lấy mẫu và phân tích phòng thí
nghiệm

Dựa trên khảo sát thực tế tại bãi rác TP. Pleiku để xác
định các vị trí có nguy cơ làm ô nhiễm và ảnh hưởng
đếnmôi trường. Tổng sốmẫu được lấy đem phân tích
chia làm2 đợt lấymẫu vàomùa khô vàmùamưa. Việc
lấy mẫu tiến hành cụ thể: Đợt 1 (mùa khô) lấy 3 mẫu
vào ngày 17/3/2015; Đợt 2 (mùa mưa) lấy 3 mẫu vào
ngày 02/07/2015 để hỗ trợ việc đánh giá hiện trạng
môi trường. Vị trí mẫu nước thải mỗi đợt giống nhau
và lấy tại đầu ra hệ thống xử lý nước rỉ rác. Để phân
tích 13 thông số chỉ tiêu lý hóa sinh, tổng số lượng
mẫu cho 3 lần mỗi mùa là 78 mẫu. Các thông số chỉ
tiêu lý hóa sinh bao gồm pH, nhiệt độ, nhu cầu oxy
hóa học (COD), nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), tổng
nitơ (TN), tổng phốt-pho (TP), amoni (NH4

+), chì
(Pb), cadimi (Cd), kẽm (Zn), sắt (Fe), niken (Ni), vi
khuẩn coliform. Các giá trị pH, nhiệt độ được đo bằng
thiết bị đo nhanhWTW340i. Xác định chỉ tiêu BOD5

bằng phương pháp ủ trong tủ cấy ở điều kiện 200C
và 5 ngày theo phương pháp TCVN 6001-1:2008.
Nồng độ các thông số COD, TN, TP, NH4

+, các kim
loại nặng đo bằng máy quang phổ UV-VIS. Trong
đó, thông số COD đo theo phương pháp SMEWW
5220-C:2012. Hàm lượng TN, TP, NH4

+ đo theo các
phương pháp SMEWW4500-N:2012, 4500-P:2012 và
4500 NH3-F:2012. Phân tích các kim loại Pb, Cd
theo phương pháp SMEWW 3113.B:2012; các kim
loại Ni, Zn và Fe theo phương pháp chuẩn SMEWW
3111.B:2012. Chỉ tiêu coliform tổng số được xác định
theo phương pháp chuẩn TCVN 8775:2011.
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Hình 1: Bản đồ khu vực và phạm vi nghiên cứu

Bảng 1: Cách thức lấymẫu chất thải rắn13

TT Thứ tự Cách thức thực hiện

1 Bước 1 Trộn đều 200 kg chất thải rắn đô thị trong khoảng thời gian 10 phút. Chia khối rác thành 4
phần (mỗi phần 50 kg).

2 Bước 2 Lấy 2 phần đối diện gom lại và tiếp tục trộn đều lại và chia thành 4 phần (mỗi phần 25 kg).

3 Bước 3 Tiếp tục lấy 2 phần đối diện (ở Bước 2) gom lại và tiếp tục trộn đều lại và chia thành 4 phần
(mỗi phần 12,5 kg).

4 Bước 4 Lấy 2 phần đối diện (ở Bước 3) gom lại và tiếp tục trộn đều (25 kg).

Phương pháp dự báo dân số và ước tính khối
lượng chất thải rắn đô thị
Để dự báo tốc độ phát triển dân số, nghiên cứu dựa
vào tốc độ tăng dân số tự nhiên, tốc độ phát triển dân
số TP. Pleiku đến năm 2030. Phương trình biểu diễn
tốc độ gia tăng dân số: P = P0 (1 + r)n. Trong đó, P:
dân số của năm cần tính; P0: dân số của năm được lấy
làm gốc; r: tỷ lệ gia tăng dân số; n: hiệu số giữa năm
cần tính với năm được lấy làm gốc. Trên cơ sở đó, dự
báo khối lượng chất thải rắn đô thị phát sinh đến năm
2030 áp dụng công thức: Khối lượng phát thải = Dân
số * Hệ số phát thải (kg/ngày/người) . Trong đó, hệ số
phát thải dựa trên QCVN 07/2010-BXD - Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô
thị của Bộ xây dựng14.

Phương pháp chuyên gia
Nhóm thảo luận gồm 10 chuyên gia với trình độ học
vấn cao (04 PGS và 06 TS thuộc lĩnh vựcmôi trường),

số năm kinh nghiệm trung bình trên 15 năm trở lên.
Cách thức lấy ý kiến chuyên gia, nghiên cứu sử dụng
phương pháp trao đổi trực tiếp kết hợp các quá trình
khảo sát bằng hình thức thư từ điện tử. Phương
pháp này sử dụng tích hợp quá trình phân tích SWOT
(Strengths -Điểmmạnh,Weaknesses -Điểmyếu, Op-
portunities - Cơ hội và Threats - Thách thức) nhằm
xemxét tính ưu nhược điểm của hệ thống quản lý chất
thải rắn đô thị ở TP. Pleiku. Điểm mạnh (S) là những
tác nhân, yếu tố bên trong hệ thống có tính tác động
tích cực. Điểm yếu (W) là những tác nhân, yếu tố bên
trong hệ thống có tính tiêu cực. Cơ hội (O) là những
tác nhân, yếu tố bên ngoài hệ thống mang tính tích
cực hay lợi ích nhằm đạt được mục tiêu. Nguy cơ (T)
là những tác nhân, yếu tố bên ngoài hệ thống mang
tính tiêu cực hay bất lợi trong quá trình thực hiện các
mục tiêu. Phân tích SWOT hỗ trợ nghiên cứu nhìn
rõ mục tiêu cũng như các yếu tố trong và ngoài hệ
thống có khả năng tác động (tích cực hoặc tiêu cực)
tới hoạt động nói chung và quản lý chất thải rắn nói
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riêng. Cụ thể, quá trình đánh giá của chuyên gia diễn
ra trong khoảng thời gian các tháng 10-12/2016 theo
bốn bước cơ bản. Bước 1: Giới thiệu chủ đề, nêu mục
tiêu. Bước 2: Thiết lập từ khóa, thảo luận sơ bộ. Bước
3: Thảo luận chuyên sâu. Bước 4: Kết luận. Trong
đó, quá trình lồng ghép tham vấn ý kiến chuyên gia
được hướng đến trọng tâm những khía cạnh theo các
tiêu chí điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức
về hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị trên
địa bàn TP. Pleiku. Công nghệ được đề xuất được dựa
vào thực trạng phát sinh và khối lượng chất thải rắn
đô thị đã được dự báo cũng như những lợi ích về mặt
kinh tế - xã hội - môi trường của giải pháp.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Hiện trạng thành phần chất thải rắn đô thị
tại TP. Pleiku
Hình 2 trình bày kết quả thống kê khối lượng chất thải
rắn đô thị giai đoạn 2012 - 2016 ở TP. Pleiku2. Lượng
phát sinh chất thải rắn đô thị từ nguồn hộ gia đình đạt
cao nhất với 39.621 tấn/năm. Đối với các nguồn phát
sinh khác từ các cơ quan, công sở, khu thương mại –
dịch vụ có tổng khối lượng 8.575 tấn/năm. Ngoài ra,
lượng chất thải rắn do các hoạt động xây dựng, phá dỡ
công trình và các cơ sở y tế chiếm tỷ lệ lần lượt 2,4%
(1.232 tấn/năm) và 1,9% (945 tấn/năm). Như vậy, kết
quả cho thấy nguồn phát thải trên địa bàn TP. Pleiku
tập trung chủ yếu là từ các hộ gia đình và các cơ quan,
công sở, khu thương mại- dịch vụ.
Bảng 2 cho thấy tốc độ phát triển đô thị về hạ tầng kỹ
thuật, dân số kèm theo đó là lượng phát thải chất thải
rắn đô thị cũng tăng theo từng năm (giai đoạn 2012-
2016). Cụ thể, tổng lượng chất thải rắn tăng qua các
năm trong giai đoạn 2012-2016 với lần lượt 35.386;
38.689; 43.243; 46.900 và 50.737 tấn/năm. Số tuyến
đường hẻm được tiến hành thu gom trên địa bàn có
mức gia tăng từ 312 tuyến (năm 2012) lên 482 tuyến
(năm 2016). Tổng số hộ tham gia thu gom và số km
chiều dài năm 2016 lần lượt tương đương 46.100 hộ
và 219 km. Nhìn chung, khối lượng chất thải rắn đô
thị và số km tuyến đường được thu gom xử lý ngày
càng gia tăng.

Hiện trạng quản lý thu gom, xử lý chất thải
rắn đô thị tại TP. Pleiku
Cơ cấu tổ chức quản lý hệ thống quản lý thu gom chất
thải rắn đô thị trên địa bàn TP. Pleiku được thể hiện
ở Hình 3.
Ở trên địa bàn TP. Pleiku, đơn vị có trách nhiệm thu
gom và vận chuyển chất thải rắn đô thị là Công ty cổ
phần công trình đô thị Gia Lai. UBND thành phố có
trách nhiệm quản lý chung về việc xây dựng kế hoạch

tổ chức, triển khai thực hiện các quy định pháp luật về
quản lý chất thải rắn; thực hiện công tác tuyên truyền,
tập huấn cho cán bộ và cộng đồng; báo cáo UBND
tỉnh về công tác quản lý chất thải rắn tại địa phương.
Phòng Tài nguyên &Môi trường có trách nhiệm phối
hợp với Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai
thực hiện công tác kiểm tra và báo cáo các vấn đề môi
trường liên quan. Các cơ quan quản lý đô thị, UBND
các xã/phường, các tổ chức đoàn thể tiến hành phối
hợp hỗ trợ lẫn nhau nhằm thực hiện tốt công tác quản
lý thu gom xử lý chất thải rắn đô thị.
* Hoạt động tổ chức thu gom và xử lý chất thải rắn đô
thị
Hiện nay, hoạt động thu gom và xử lý chất thải rắn
đô thị trên địa bàn TP. Pleiku được thực hiện bằng
phương pháp chôn lấp. Tính riêng năm 2016, tỷ lệ thu
gom xử lý chất thải rắn đạt 92,6% và tương đương 139
tấn/ngày (Bảng 3)2. Đối với khu vực dân cư địa bàn
vùng ven người dân tự thu gom và xử lý bằng phương
pháp chôn lấp tự nhiên hoặc đốt tại chỗ. Có thể thấy,
hoạt động quản lý chất thải rắn đô thị còn có sự phụ
thuộc vào thái độ của người dân15,16.
Về quy trình thu gom xử lý chất thải rắn ở Pleiku được
trình bày chi tiết ở Hình 4. Trong đó, chất thải rắn
được thu gom bằng xe đẩy tay ở các tuyến đường, sau
đó đưa đến bãi tập kết trước khi chuyển lên xe ép rác.
Chất thải rắn sau khi cân khối lượng được chuyển đến
bãi chốn lấp bằng việc đưa vào các ô chôn lấp, tiến
hành ủi san phẳng, phun dịch vi sinh xử lý mùi.
* Hiện trạng quy trình vận hành bãi chôn lấp
Quy mô bãi chôn lấp có tổng diện tích 100.000 m2,
gồm có:(i) Ô chôn lấp với diện tích 30.895 m2 bao
gồm ô chôn lấp số 1 là 13.980 m2 (sức chứa 83.500
m3) và ô chôn lấp số 2 là 16.915m2 (sức chứa 100.300
m3); (ii) Khu xử lý nước rỉ rác có diện tích 9.810 m2

gồm 3 hồ sinh học lần lượt là hồ kỵ khí 990 m2, hồ
hiếu khí tùy nghi 3.000 m2, bãi lọc thực vật 5.820 m2;
(iii) Diện tích còn lại gồm đường giao thông nội bộ
và các hạng mục phụ trợ khác. Đối với ô chôn lấp số
1 có sức chứa theo hồ sơ thiết kế là 83.500 m3, bắt
đầu thực hiện công tác chôn lấp từ 01/2011 và đến
tháng 4/2015 đã đầy với khối lượng chất thải rắn thực
tế chôn lấp tương đương 164.500 tấn. Ô chôn lấp số 2
có sức chứa thiết kế 100.300 m3 và bắt đầu thực hiện
công tác chôn lấp từ tháng 4/2015. Như vậy, về cơ bản
sức chứa bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị ở TP. Pleiku
không thể đáp ứng nhu cầu tương lai.
Liên quan đến hoạt động vận hành bãi chôn lấp, chất
thải trong thành phố được vận chuyển đến bãi chôn
lấp bằng các phương tiện chuyên dụng. Sau đó, chất
thải rắn được trải thành những lớp dày 1m và được
đầm nén, rắc lớp bột Bokashi với dung lượng 0,15
kg/cm3 rồi phủ lớp đất dày 0,2 m. Việc sử dụng chế
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Hình 2: Khối lượng chất thải rắn giai đoạn 2012 – 2016 2

Bảng 2: Kết quả hoạt động thu gom chất thải rắn đô thị ở TP. Pleiku 2

TT Nội dung Thời gian (năm)

2012 2013 2014 2015 2016

1 Tổng khối lượng chất thải rắn được thu
gom (tấn/năm)

35.386 38.689 43.243 46.900 50.737

2 Số xã phường được thu gom (đơn vị) 21 21 21 21 21

3 Địa bàn thu gom tuyến đường chính
(tuyến)

141 141 141 141 141

4 Địa bàn thu gom tuyến đường hẻm
(tuyến)

312 350 400 426 482

5 Tổng chiều dài thu gom (km) 181 187 198 206 219

6 Số hộ tham gia (hộ) 22.056 27.756 29.340 31.525 46.100

7 Số tổ chức, doanh nghiệp thamgia (đơn
vị)

850 1150 1130 1.230 1.310

8 Dân số (người) 219.183 222.050 225.025 228.041 231.097

Bảng 3: Khối lượng chất thải rắn đô thị và hiện trạng thu gom ở TP. Pleiku 2

Thời gian thu gom (năm) 2012 2013 2014 2015 2016

Khối lượng phát sinh/ngày
(tấn/ngày)

130,1 135,7 141,1 146,7 150,1

Khối lượng thu gom/ngày
(tấn/ngày)

91,08 95,0 99,0 110,1 139,0

Tỷ lệ thu gom (%) 70,01 70,01 70,16 75,05 92,6
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Hình 3: Hiện trạng quản lý thu gom chất thải rắn ở Pleiku

Hình 4: Hoạt động thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn TP. Pleiku
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phẩm Bokashi (Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị
Đà Nẵng) pha loãng với nước sạch theo tỷ lệ 1:200
(mùa khô) và 1:50-1:100 (mùa mưa) để xử lý mùi.
Ngoài ra, đánh giá ưu nhược điểm hệ thống thu gom,
xử lý chất thải rắn đô thị hiện hữu tại Pleiku, nghiên
cứu tiến hành áp dụng công cụ phân tích SWOT và
được tổng hợp Bảng 4.
Từ kết quả phân tích ở trên bước đầu cho thấy tiềm
năng tận dụng những ưu điểm và khắc phục nhược
điểmđang tồn tại ởTP. Pleiku trong quá trình thu gom
xử lý chất thải rắn đô thị.

Tiềm năng tái chế chất thải rắn đô thị ở TP.
Pleiku
Để đánh giá tiềm năng tái chế chất thải rắn đô thị,
nghiên cứu tiến hành lấy mẫu tại bãi rác xã Gào, TP.
Pleiku và phân tích 200 kg chất thải rắn theo nguyên
tắc 1/8 13. Vị trí mẫu củamỗi đợt giống nhau và lấy tại
3 địa điểm tại ô chôn lấp số 2 của bãi rác. Kết quả định
lượng thành phần, tính chất chất thải rắn đô thị được
mô tả chi tiết trongHình 5. Trong đó, thành phần chất
hữu cơ (lá cây, cành cây, rau củ, vỏ trái cây) chiếmkhối
lượng 15,5 kg; thành phần chất có thể cháy (túi nylon,
vỏ bánh kẹo, bao bì nylon) chiếm 5,5 kg; thành phần
chất không cháy (thủy tinh, kính vỡ, xà bần, xương
các loại, vỏ ốc) chiếm 3,5 kg; và phế liệu thu hồi (kim
loại, hợp kim, vỏ chai nhựa, sản phẩm từ nhựa) chiếm
0,5 kg.
Các nghiên cứu trước đây cho thấy nếu như biết cách
khai thác thì chất thải rắn đô thị là nguồn cung cấp
năng lượng tiềm tàng17–19. Kết quả phân tích cho
thấy thành phần chất thải hữu cơ nhiều nhất chiếm
62% khối lượng, tiếp đến chất có thể cháy (túi nylon,
bao bì các loại) chiếm 22% khối lượng. Phần phế liệu
thu hồi (vỏ chai và các sản phẩm từ nhựa cũng như
kim loại) chỉ chiếm 2% khối lượng. Các chất không
cháy (xà bần, kính vỡ…) chiếm tỷ lệ 14% khối lượng.
Đây là số liệu quan trọng cho thấy sự cần thiết để xác
định công nghệ xử lý phù hợp và hiệu quả trong việc
thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị ở TP. Pleiku.

Thách thức quản lý chất thải rắn đô thị tại
TP. Pleiku
Không riêng gì ở các nước đang phát triển như Việt
Nammà vấn đề quản lý chất thải rắn cũng là thách cho
nhiều quốc gia trên thế giới20. Hiện nay, TP. Pleiku
chỉmới tiến hành thu gom chất thải rắn đô thị trên địa
bàn của 14 phường và 7 xã. Đối với 2 xã và 1 số vị trí
chưa được thu gom, cộng đồng người dân thực hiện
biện pháp tự thu gom, xử lý tại chỗ theo thói quen
nên không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn đô thị.
Riêng giải pháp xử lý chất thải rắn hiện thành phố chỉ

tiến hành thu gom và xử lý ở bãi chôn lấp xã Gào. Giải
pháp này vừa phải tốn quỹ đất lớn, gây nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường không khí, nước ngầm và không
tái tạo được nguồn tài nguyên từ chất thải rắn. Ngoài
ra, còn phát sinh các vấn đề về an toàn và sức khỏe
nghề nghiệp đối với người lao động trong quá trình
thu gom, xử lý chất thải rắn21.
Theo kết quả phân tích mẫu nước thải sau hệ thống
xử lý nước rỉ rác, hàm lượng các chất hữu cơ trong
mẫu nước vượt quá giá trị giới hạn quy định cột B
- QCVN 40:2011/BTNMT (Bảng 5). Các thông số
COD, BOD5 và tổng nitơ đều cao và vượt quy chuẩn
cho phép. Các kim loại nặng và ion độc hại được hiện
ở nồng độ đáng kể. Chỉ tiêu vi khuẩn coliform của
mẫu nước vượt 4 lần so với giá trị giới hạn cột B -
QCVN 40:2011/BTNMT. So sánh với quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải
rắn (QCVN25:2009/BTNMT) cũng cho thấy nồng độ
tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước
thải của bãi chôn lấp không đáp ứng xả thải vào các
nguồn nước. Rõ ràng, đây là nguy cơ gây ô nhiễmmôi
trường xung quanh bãi chôn lấp và là thách thức của
việc quản lý chất thải rắn đô thị tại TP. Pleiku.
Liên quan đến thách thức của việc gia tăng dân số, kéo
theo lượng chất thải rắn phát sinh, nghiên cứu tiến
hành ước tính lượng chất thải rắn đô thị phát sinh đến
năm 2030. Trên cơ sở dự báo dân số, khối lượng chất
thải rắn đô thị phát sinh đến năm 2030 ước tính theo
công thức:
Khối lượng phát thải = Dân số (người) * Hệ số phát
thải (kg/ngày/người).
Trong đó, căn cứ vào QCVN 07/2010-BXD - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng đô thị của Bộ xây
dựng14 thì tiêu chuẩn phát sinh chất thải rắn đô thị
tính theo đầu người được xác định như Bảng 6.
Căn cứ quymô dân số và hệ số phát sinh chất thải rắn
đô thị, kết quả dự báo lượng phát thải được tổng hợp
thống kê và trình bày ở Bảng 7.
Như vậy, đến năm 2030 lượng chất thải rắn phát sinh
trên địa bàn Pleiku lên tới 361,186 tấn/ngày. Có thể
thấy, đây là thách thức đòi hỏi cần có giải pháp kịp thời
nhằm thực hiện kế hoạch thu gom xử lý, đảm bảo vệ
sinh môi trường trong tương lai.

Cơ hội và khả thi áp dụng công nghệ MBT-
CD.08 xử lý chất thải rắn đô thị ở TP. Pleiku
Kết quả phân tích thành phần chất thải ở Pleiku được
chia làm các nhóm với tỷ lệ chất thải hữu cơ chiếm tỷ
lệ 62%, chất có thể cháy chiếm 22%, chất không cháy
chiếm 14% và phế liệu thu hồi chiếm tỷ lệ 2%. Nghiên
cứu22 cho thấy hiệu quả của việc đốt chất thải tận thu
năng lượng chất thải, đồng thời có thể kiểm soát tốt
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Bảng 4: Phân tích SWOT hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị

Điểmmạnh (Strength ) Điểm yếu (Weaknesses)

- Sự quan tâm bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý
nhà nước
- Tuyến thu gom chất thải rắn đô thị tại thành phố khá
hoàn thiện
- Khối lượng và thành phần chất thải rắn phù hợp mục
đích tái chế/tái sử dụng

- Bãi chôn lấp không đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn hiện
tại
- Hoạt động phân loại tại nguồn còn nhiều khó khăn
- Chưa có quá trình xử lý sơ bộ trước khi thải bỏ
- Lịch trình thu gom chất thải rắn đô thị còn nhiều bất cập

Cơ hội (Opportunities) Thách thức (Threats)

- Mở rộng mạng lưới tuyến thu gom chất thải rắn đô thị
trên toàn thành phố
- Trình độ phát triển khoa học công nghệ xử lý chất thải
ngày càng cao
-Nguồn thu từ bán sản phẩmhữu ích của việc tái chế/tái
sử dụng (ví dụ như áp dụng công nghệ MBT-CD.08)

- Nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe cộng
đồng và mất mát tài nguyên đất đai có giá trị
- Sự quá tải và áp lực nhu cầu xử lý chất thải đô thị

Hình 5: Thành phần chất thải rắn đô thị và tỷ lệ nguồn phát sinh ở TP. Pleiku

khí thải phát sinh. Công nghệ MBT-CD.08 sử dụng
hệ thống tách loại tự động để tiến hành phân loại, xử
lý và tái chế với định hướng xử lý và tái chế chất thải
thành các sản phẩm12. Với mục đích phân loại, xử
lý và tái chế thành các sản phẩm hữu ích phục vụ nhu
cầu của xã hội sẽ đáp ứng xu hướng phát triển đô thị ở
Pleiku. Ngoài ra, để đạt mục tiêu trở thành đô thị loại
I, TP. Pleiku cầnnỗ lực cho công tác thu gomxử lý chất
thải rắn đảm bảo vệ sinh môi trường và nâng tỷ lệ thu
gom đạt 100%. Căn cứ vào tốc độ tăng trưởng về kinh
tế - xã hội, việc đầu tư công nghệ xử lý chất thải rắn đô
thị trên địa bàn TP. Pleiku phù hợp với nhu cầu phát
triển. Đồng thời, công nghệ MBT-CD.08 xử lý chất
thải rắn đô thị còn mang lại lợi ích to lớn về mặt môi
trường và xã hội23. Quy trình đề xuất thu gom, quản
lý chất thải rắn đô thị bằng công nghệMBT-CD.08 xử
lý và tái chế triệt để các thành phần chất thải rắn đầu
vào12. Đây là giải pháp hữu ích, không cần nhu cầu sử
dụng diện tích quỹ đất lớn so với phương pháp chôn
lấp truyền thống.
Đánh giá chi tiết tính khả thi, nghiên cứu tiến hành
so sánh lợi ích và chi phí trong quá trình thu gom,

vận chuyển chất thải rắn đô thị một số xã phường ở
TP. Pleiku. Kết quả nghiên cứu khả thi trường hợp thí
điểm tại các xã phường điển hình như phường Diên
Hồng, Hoa Lư và xã Biển Hồ được thể hiện trong các
Bảng 8 và 9.
Các số liệu tính toán trên chưa tính chi phí đầu tư xây
dựng bãi chôn lấp hay côngnghệ xử lý chất thải rắnmà
chỉ ước tính chi phí thu và hoạt động phục vụ cho việc
thu gom, xử lý. Có thể thấy mức giá cao chi trả thải
bỏ chất thải rắn ảnh hưởng tích cực và thúc đẩy quá
trình tái chế tận dụng tài nguyên24. Đây là nhân tố
quan trọng tác động đến thói quen cộng đồng và hành
vi người tiêu dùng hướng đến xu thế phát triển bền
vững25. Với các số liệu tính toán ở trên, phí thu gom
chất thải rắn đô thị tại 2 phường và 1 xã thí điểm là
251.106.000 đồng/tháng và chi phí hoạt động tổ chức
thu gom là 311.928.000 đồng/tháng. Do đó, hàng năm
thành phố cần bổ sung ngân sách cho các hoạt động
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đô thị trên
địa bàn. Không những vậy, mặt trái thực trạng chôn
lấp chất thải rắn còn gây ra tác động tiêu cực ô nhiễm
môi trường, tổn thất chi phí gián tiếp như bệnh tật và
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Bảng 5: Kết quả phân tích chất lượng nước rỉ rác bãi chôn lấp

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả QCVN 40:
2011/BT-
NMT (Cột
B)

QCVN 25:
2009/BTNMT
(Cột B2)

Mùa khô Mùa mưa

1 pH - 6,02±0,25 6,14±0,48 5,5 - 9 -

2 Nhiệt độ 0C 28,1±0,5 28,5±0,6 40 -

3 COD mg/L 196±11,4 230±12,4 150 300

4 BOD5 mg/L 118±10,8 123±14,0 50 50

5 Tổng N mg/L 52,23±1,15 35,62±3,09 40 60

6 Tổng P mg/L 1,96±0,15 2,03±0,12 6 -

7 Amoni mg/L 25,03±1,27 28,36±2,30 10 25

8 Pb mg/L 0,032±0,012 0,012±0,011 0,5 -

9 Cd mg/L <0,001 <0,001 0,1 -

10 Zn mg/L 0,32±0,12 0,41±0,15 3 -

11 Fe mg/L 1,45±0,34 0,54±0,21 5 -

12 Ni mg/L <0,001 <0,001 0,5 -

13 Coliform Vi khuẩn/
100 mL

20.000±1.000 27.000±2.500 5.000 -

Ghi chú: QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn.

Bảng 6: Tiêu chuẩn phát sinh chất thải rắn đô thị 14

Đô thị Lượng chất thải rắn phát sinh
(kg/ngày/người)

Tỷ lệ thu gom (%)

Đặc biệt; loại I 1,3 100

Loại II 1,0 ≥96

Loại III; IV 0,9 ≥90

Loại V 0,8 ≥85

giảm năng suất lao động.
Phương pháp chuyên gia phân tích đánh giá tính khả
thi khi đưa công nghệ MBT-CD.08 vào xử lý chất
thải rắn đô thị trên địa bàn TP. Pleiku đáp ứng các
tiêu chí về lựa chọn công nghệ được quy định tại
Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày
24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế
liệu26. Cụ thể, phần lớn các chuyên gia đều đồng ý và
đánh giá lựa chọn tính thích hợp của giải pháp công
nghệ MBT-CD.08 thay thế xử lý chất thải rắn đô thị
tại Pleiku. Kết quả đánh giá lựa chọn công nghệ được
trình bày cụ thể trong Bảng 10.
Qua quá trình phân tích và đánh giá 9/10 tiêu chí đạt
cho thấy việc xử lý chất thải rắn đô thị bằng công nghệ
MBT-CD.08 có tính khả thi đối với TP. Pleiku. Vì vậy,

cần sớm đầu tư quy trình công nghệ có khả năng tái
sử dụng nguồn chất thải rắn vừa có lợi ích kinh tế - xã
hội lẫn giá trị môi trường. Nhờ đó, có thể giảm thiểu
các thách thức, vấn đề tiêu cực do chất thải rắn gây
ra trong quá trình phát triển đô thị 27. Việc sử dụng
công nghệ MBT-CD.08 có tính khả thi và sẽ tiết kiệm
các khoản chi phí xử lý liên quan. Tuy nhiên, để tăng
cường tính khả thi thực hiện việc áp dụng công nghệ
MBT-CD.08 cần đồng thời quan tâm các nhóm giải
pháp thể chế, chính sách; giải pháp nguyên tắc 3Rs;
giải pháp truyền thông và xã hội hóa hoạt động bảo vệ
môi trường nhằm mục đích bảo vệ môi trường, phát
huy tối đa các nguồn lực trong xã hội. Ngoài ra, cần
xem xét biện pháp đánh giá vòng đời sản phẩm trong
các hoạt động quản lý chất thải rắn đô thị nhằm đảm
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Bảng 7: Dự báo phát thải và lượng chất thải rắn thu gom đến năm 2030

Năm Dân số Lượng chất thải rắn phát
sinh (kg/ngày/người)

Tổng lượng
phát thải
(tấn/ngày)

Tỷ lệ thu gom
(%)

Tổng lượng chất
thải rắn thu gom
(tấn/ngày)

2020 244.125 1,3 317,363 100 317,363

2021 247.346 1,3 321,550 100 321,550

2022 250.567 1,3 325,737 100 325,737

2023 253.787 1,3 329,923 100 329,923

2024 257.223 1,3 334,390 100 334,390

2025 260.443 1,3 338,576 100 338,576

2026 263.879 1,3 343,043 100 343,043

2027 267.314 1,3 347,508 100 347,508

2028 270.749 1,3 351,974 100 351,974

2029 274.399 1,3 356,719 100 356,719

2030 277.835 1,3 361,186 100 361,186

Bảng 8: Phí thu gom xử lý chất thải rắn đô thị một số xã phường ở Pleiku

Địa điểm Số lượng (hộ) Đơn giá (đồng/tháng) Thành tiền (đồng)

Diên Hồng Hoa Lư Biển Hồ

Số hộ tham gia 1.958 1.827 986 29.000 138.346.000

Tổ chức nhà
nước

13 17 6 60.000 2.160.000

Cơ sở sản xuất 115 844 64 100.000 78.900.000

Chợ đêm 1 - - 12.500.000 12.500.000

Chợ Pleiku 1 - - 17.000.000 17.000.000

Chợ tự phát 5 6 3 2.000* 2.200.000

Tổng số 251.106.000

Ghi chú: ∗Đối với chợ tự phát được tính theo người/ngày

Bảng 9: Chi phí tổ chức thu gom và xử lý tại một số xã phường ở Pleiku

Hạng mục Địa điểm (xã/phường) Đơn giá
(đồng /tháng)

Thành tiền
(đồng)

Diên Hồng Hoa Lư Biển Hồ

Diện tích thu gom (km2) 1,406 1,563 846 - -

Số điểm tập kết chất thải rắn (điểm) 6 10 2 - -

Số người thu gom (người) 22 23 14 4.500.000 204.750.000

Số xe ép thu gom (xe) - 1 1 15.000.000 30.000.000

Xử lý chôn lấp tại bãi chôn lấp xã
Gào (tấn)

154,72 145,75 110,25 40.000** 12.018.000

Tổng số 311.928.000

Ghi chú: ∗∗ Đối với việc xử lý tại bãi chôn lấp được tính theo đồng/tấn
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Bảng 10: Đánh giá lựa chọn áp dụng công nghệ

TT Tiêu chuẩn lựa chọn Tỷ lệ lựa chọn
(n=10)

Nhận xét

Đạt Không

A Công nghệ

1 Khả năng tiếp nhận các loại chất thải rắn đô thị, khả năng linh
hoạt, phù hợp về quy mô, mở rộng công suất xử lý

10/10 x

2 Mức độ tự động hóa, nội địa hóa của dây chuyền thiết bị; tỷ lệ
xử lý, tái sử dụng, tái chế, chôn lấp chất thải rắn đô thị

8/10 x

3 Ưu tiên công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá,
thẩm định đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và
phù hợp với điều kiện Việt Nam

9/10 x

4 Quản lý, vận hành, bảo dưỡng phù hợp với trình độ, năng lực
của nguồn nhân lực tại địa phương

10/10 x

B Môi trường và xã hội

1 Bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường 8/10 x

2 Tiết kiệm diện tích đất sử dụng 10/10 x

3 Tiết kiệm năng lượng, khả năng thu hồi năng lượng trong quá
trình xử lý

9/10 x

4 Đào tạo, sử dụng nhân lực tại địa phương 7/10 x

C Kinh tế

1 Chi phí xử lý phù hợp với khả năng chi trả của địa phương hoặc
không vượt quámức chi phí xử lý được cơ quan có thẩm quyền
công bố

9/10 x

2 Khả năng tiêu thụ sản phẩm từ công nghệ xử lý, tái chế chất
thải rắn đô thị

8/10 x

bảo tính hiệu quả và đáp ứng nhu cầu phát triển môi
trường bền vững28.

KẾT LUẬN
Thông qua thực trạng công tác quản lý, xử lý về chất
thải rắn đô thị tại thành phố, nghiên cứu đã thống kê,
đánh giá được thành phần và khối lượng chất thải rắn
đô thị tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tổng lượng chất
thải rắn tăng qua các năm trong giai đoạn 2012-2016
với lần lượt 35.386; 38.689; 43.243; 46.900 và 50.737
tấn/năm. Kết quả phân tích cho thấy thành phần chất
thải hữu cơ nhiều nhất chiếm 62% khối lượng, tiếp
đến chất có thể cháy (túi nylon, bao bì các loại) chiếm
22% khối lượng. Phần phế liệu thu hồi (vỏ chai và
các sản phẩm từ nhựa, kim loại) chiếm tỷ lệ 2% khối
lượng. Kết quả ước tính đến năm 2030 lượng chất thải
rắn phát sinh trên địa bàn Pleiku là 361,186 tấn/ngày.
Nghiên cứu đã đánh giá khả năng phù hợp của công
nghệ MBT-CD.08 để xử lý chất thải rắn đô thị tại
thành phố. Kết quả cho thấy, công nghệ MBT-CD.08

phù hợp với các yêu cầu đặt ra liên quan đến vấn đề xử
lý chất thải rắn đô thị tại TP. Pleiku. Đề xuất giải pháp
kiểm soát chất thải rắn đô thị bằng công nghệ MBT-
CD.08 là cơ sở để các nhà quản lý xem xét, quy hoạch
định hướng quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn
TP. Pleiku. Công nghệ MBT-CD.08 sẽ góp phần phát
triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần giải quyết các
vấn nạn môi trường từ chất thải rắn đô thị.

DANHMỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BOD5: Nhu cầu oxy sinh hóa
BXD: Bộ Xây dựng
COD: Nhu cầu oxy hóa học
MBT-CD.08: Công nghệ xử lý chất thải rắn thành
nhiên liệu
NH4

+: Amoni
QCVN: Quy chuẩn Việt Nam
SMEWW: Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
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TN: Tổng nitơ
TP: Tổng phốt-pho
UBND: Ủy ban nhân dân
UV-VIS: Phổ hấp thụ tử ngoại – khả kiến

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ
Các tác giả trong bài viết có sự đóng góp như nhau
về việc hình thành ý tưởng, thiết kế nghiên cứu, tiến
hành lấy mẫu phân tích và biên tập bản thảo.
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ABSTRACT
Solid waste management is one of the most important challenges for the local administration in
Pleiku city. The study on current assessment and proposing solid waste control solutions was con-
ducted in Pleiku city, Gia Lai province. In general, the large volume of the municipal solid waste
caused pollution and loss of ecological beauty - case study in Pleiku city. This paper investigated
the total solid of waste volume which was increasing in periods from 2012 to 2016 with 35,386;
38,689; 43,243; 46,900 and 50,737 tons per year, respectively. The amount of solid waste was col-
lected mainly from households and they was equal to the highest rate of 78.7%. Regarding to
prediction by 2030, the volume of municipal solid waste tends to increase with 361.186 tons per
day. The solid waste was buried in a landfill and used a large land area, but it just can be used in a
short time. In addition, the volume and composition of municipal solid waste were relevant to the
MBT-CD.08 technology's standard. This researching will be contributed to the decision-making on
the selection of solid waste treatment technology in Pleiku city following their trends such as the
sustainable development and the high benefits. The MBT-CD.08 technology are a useful solution,
high feasibility and will be saved costs related to the solid waste treatment.
Key words: Management, solid waste, municipal, treatment, Pleiku, environment, MBT-CD.08
technology
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